
PHỤ LỤC
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI,

 QUỐC PHÒNG AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-UBND ngày      /         /2023 của Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông)

TT CHỈ TIÊU Đơn vị

Năm 2023

Chỉ tiêu
còn lại

năm 2023
Kế hoạch năm

2023
Ước 6 tháng

năm 2023

So với kế hoạch
huyện giao năm

2023 (%)

I CÔNG NGHIỆP
1 Công nghiệp
- Khai thác đá, cát, sỏi các loại m3 5,335.0
- Điện thương phẩm Triệu Kw/h 138.0 96.6 70.0

3 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch
vụ Tỷ đồng 55.0 22.0 40.0

4 Thu ngân sách địa phương Tỷ đồng 60.2 32.8 54.5 27.4
5 Chi ngân sách địa phương Tỷ đồng 335.2 212.6 63.4 122.6
6 Hợp tác xã HTX 2.0 1.0 50.0
7 Tổ hợp tác THT

II CHỈ TIÊU VĂN HÓA - XÃ HỘI

1 Dân số
- Dân số trung bình Người 29,965.0

Tổng sản lượng lương thực có hạt Tấn 5,910.0
Lương thực bình quân đầu người Kg 197.2

2 Lao động và việc làm

- Số người được giải quyết việc làm (tăng thêm
trong năm) Người 300.0 121.0 40.3 179.0

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 38.0 25.8 67.9 12.2

Trong đó, tỷ lệ lao động được đào tạo nghề % 16.5 16.5 100.0 -

3 Giảm nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa
chiều

- Tỷ lệ hộ nghèo % 9.1
4 Giáo dục và Đào tạo
- Tổng số học sinh đầu năm học do huyện quản

lý Học sinh 8,340.0 8,340 100.0 -

- Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi "
+ Tiểu học " 3,450.0 3,401.0 98.6 49.0
+ Trung học cơ sở " 2,410.0 2,369.0 98.3 41.0
+ Trung học phổ thông 450.0 - 450.0
+ bổ túc văn hóa " 50.0 - 50.0
- Tỷ lệ trưởng đạt chuẩn quốc gia 60.0 16.0 26.7 44.0
5 Y tế

- Tỷ lệ bao phủ y tế (Số liệu của KH thực hiện
2022 theo QĐ của Thủ tướng chính phủ)

% 100.0 100.0 100.0 -

- Tỷ lệ bao phủ BHXH % 15.3 - 15.3
- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm thất nghiệp % 8.2 - 8.2
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- Số  giường  bệnh/10.000  dân  (không  tính
giường trạm y tế xã) Giường 165.0 165.0 100.0 -

- Số bác sỹ/10.000 dân Bác sỹ 10.7 - 10.7

- Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí  quốc gia về y tế xã % 100.0 100.0 100.0 -

- Tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ
làm việc % 100.0 100.0 100.0 -

- Tỷ lệ trẻ em < 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ
cân % <18

- Tỷ lệ trẻ em < 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp
còi % < 32

- ỷ suất chết mẹ liên quan đến thai sản/100.000
trẻ đẻ sống %

6 Văn hoá, thể thao, thông tin
- Tỷ lệ xã có nhà văn hóa % 100.0 100.0 100.0 -
- Tỷ lệ thôn đạt danh hiệu văn hóa % 95.0
7 Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất ở % 99.5

8 Tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số có đất sản xuất % 100.0

III CHỈ TIÊU MÔI TRƯỜNG

1 Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước
hợp vệ sinh % 81.0 88.4 (7.4)

VI CHỈ TIÊU QUỐC PHÒNG, AN NINH

1 Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội
phạm, kiến nghị khởi tố % >=90

2 Tỷ lệ điều tra, khám phá án % >=82
Trong đó, án đặc biệt nghiêm trọng % 100

3 Tỷ lệ giao quân % 100

4 Tỷ lệ xã mạnh về phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc % >=71

5
Tỷ lệ xã khu dân cư, cơ quan, trường
học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh
trật tự

% >=80

6 Tỷ lệ tội phạm về trật tự xã hội % Giảm 5%
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